ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/2009/QĐ-UBND
                                 Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế Quản lý vùng nuôi tôm

 trên địa bàn thị xã Đông Hà


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 04/2002/QĐ-BTS ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Bộ Thuỷ sản (Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND thị xã trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thị xã, Trưởng phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TÔM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009
 của UBND thị xã Đông Hà)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nội dung quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà, nhằm mục đích phát triển nuôi tôm bền vững.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân nuôi tôm và các tổ chức, cá nhân có những hoạt động khác liên quan đến nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà (Sau đây gọi chung là cơ sở nuôi tôm).

2. Các cơ quan quản lý liên quan, các dự án phát triển nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà.

Điều 3. Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vùng nuôi tôm: Là vùng đất để nuôi tôm có quy mô diện tích từ 0,5ha trở lên (Không phân biệt địa giới hành chính), có cùng điều kiện về hạ tầng như giao thông, hệ thống cấp nước và xử lý nước… độc lập hoặc tương đối độc lập. Tôm được nuôi theo phương thức bán thâm canh hoặc thâm canh.

2. Quản lý vùng nuôi tôm: Là biện pháp kiểm soát các hoạt động trong nuôi tôm, bao gồm từ khâu chọn địa điểm để xây dựng ao nuôi, cải tạo ao, xử lý nước, thả giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đến thu hoạch tôm thương phẩm.

3. Hệ thống xử lý nước: Bao gồm ao lắng để chứa và làm sạch nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi; ao chứa nước thải để xử lý làm giảm thiểu ô nhiễm trong nước thải trước khi xả ra môi trường xung quanh.

4. Chất thải: Các chất thải từ hoạt động nuôi tôm, bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng như: Thức ăn thừa, phân tôm, xác tôm chết, dư lượng các loại thuốc, hoá chất phòng trị bệnh cho tôm, chế phẩm sinh học và các chất xử lý môi trường ao nuôi, nước thải từ ao nuôi.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TÔM

Điều 4. Các dự án đầu tư nuôi tôm phải tuân thủ các quy định của nhà nước về đánh giá tác động môi trường.

Điều 5. Quy định về việc xây dựng ao nuôi tôm

1. Địa điểm xây dựng: Tránh nguồn chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực đông dân cư (Nơi có dư lượng các hoá chất và chất hữu cơ vượt quá mức cho phép).

2. Nguồn nước nuôi tôm phải đảm bảo các chỉ tiêu theo Thông tư của Bộ Thủy sản số 01/2000/TT-BTS ngày 28 tháng 4 năm 2000 sửa đổi bổ sung Thông tư số 04/TS-TT ngày 30 tháng 8 năm 1990 (Phụ lục 1, bảng 1a về giá trị giới hạn cho phép nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển, vùng nuôi thủy sản ven bờ); chất đất phù hợp với yêu cầu của ao nuôi tôm.

3. Bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng: Điện, đường giao thông, các hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước; khu vực chứa bùn của ao nuôi do nạo vét cải tạo.

4. Diện tích ao lắng, ao xử lý nước thải có tỷ lệ diện tích phù hợp với ao nuôi.

5. Việc xây dựng ao hồ nuôi tôm phải đảm bảo theo quy hoạch chung của thị xã, quy hoạch chi tiết của phường và phải có hệ thống xử lý nước.

6. Việc xây dựng ao nuôi phải đảm bảo đúng diện tích đã được cấp, không cơi nới, lấn chiếm hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Điều 6. Các quy định đối với hoạt động nuôi tôm

1. Thời vụ nuôi

Thời gian thả giống phải bảo đảm theo khuyến nghị vụ nuôi thủy sản hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và hướng dẫn của Phòng Kinh tế thị xã.

2. Tôm giống

a) Việc sản xuất, ương, kinh doanh, vận chuyển tôm giống phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Tôm giống trước khi đưa vào nuôi phải được thuần dưỡng và kiểm tra dịch bệnh (Virut, vi khuẩn, ký sinh trùng…). Chất lượng tôm giống phải bảo đảm quy định theo tiêu chuẩn Ngành (28 TCN 124: 1998 đối với tôm sú giống P15; 28 TCN: 1996 đối với tôm sú giống từ P25-P30) và có giấy kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Mật độ tôm giống thả

Mật độ tôm giống thả nuôi phải theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế thị xã.

4. Thức ăn 

Khuyến khích sử dụng thức ăn công nghiệp có chất lượng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Ngành 28 TCN 102:2004 (Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú). Không sử dụng thức ăn tươi, sống.

5. Thuốc và hóa chất sử dụng trong nuôi tôm

Việc kinh doanh thuốc, hóa chất phải đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 03/2002/QĐ-BTS ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Thủy sản (Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc thú y thủy sản.

Các loại thuốc, hóa chất đưa vào sử dụng và kinh doanh trong nuôi tôm không nằm trong danh mục cấm theo quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 tháng 02 năm 2005 và danh mục được bổ sung hàng năm của Bộ Thủy sản (Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Hạn chế việc sử dụng thuốc kháng sinh và hóa chất khi cần thiết phải sử dụng thuốc kháng sinh và hóa chất phải theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và phải ngừng sử dụng thuốc kháng sinh và hóa chất 15 ngày trước khi thu hoạch tôm thương phẩm.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học hoặc các chất xử lý, cải thiện môi trường trong quá trình nuôi.

Điều 7. Bảo vệ môi trường vùng nuôi tôm

1. Phải giữ vệ sinh chung trong và ngoài vùng nuôi tôm tập trung; rác thải, bùn hữu cơ trong quá trình cải tạo, làm vệ sinh sau khi thu hoạch tôm thương phẩm phải đưa đi xa vùng nuôi và đổ tại nơi quy định. Quá trình vận chuyển chất thải phải không để rơi vãi. Tuyệt đối không vứt các chất thải, hóa chất độc hại (Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,…) ở trong vùng nuôi.

2. Khi phát hiện tôm nuôi có hiện tượng nhiễm bệnh, chủ cơ sở nuôi tôm phải báo cho UBND phường hoặc Phòng Kinh tế, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Khuyến ngư trên địa bàn. Chủ cơ sở nuôi tôm phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc xử lý bệnh tôm như sau:

a) Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản khi có quyết định công bố dịch;

b) Không đưa vào hoặc mang ra khỏi vùng có dịch thủy sản và sản phẩm thủy sản dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố;

c) Không mang ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, chất thải động vật thủy sản có khả năng làm lây lan dịch bệnh đã công bố;

d) Không vận chuyển động vật thủy sản dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố qua vùng có dịch không được phép của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Phải cách ly động vật thủy sản mắc bệnh, nhiễm bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

e) Phải chấp hành quy định xử lý động vật thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

g) Phải chấp hành quy định lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh định kỳ của cơ quan thú y thủy sản;

h) Không được đổ, thải thức ăn chăn nuôi, nước rửa, xác các loại thủy sản đã nhiễm bệnh vào các vùng nước tự nhiên, vùng nước nuôi thủy sản khác;

i) Không được xả nước hoặc các chất thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định từ nơi có dịch bệnh thủy sản sang vùng nước nuôi thủy sản khác.

3. Trước khi thu hoạch tôm chủ cơ sở phải báo cáo cho Tổ nuôi tôm cộng đồng hoặc Phòng Kinh tế thị xã biết để xác định tôm khỏe hay bị dịch bệnh để có biện pháp xử lý.

4. Về kinh phí hỗ trợ cho công tác dập dịch được phân theo tỷ lệ như sau: Ngân sách tỉnh 50%; ngân sách thị xã 30% và nhân dân đóng góp 20%. Trong trường hợp các chủ cơ sở nuôi tôm không thực hiện đầy đủ theo khoản 2, Điều 6 và khoản 2, Điều 7 quy chế này thì không được hỗ trợ kinh phí dập dịch của tỉnh và thị xã.

Điều 8. Tổ chức sản xuất và quản lý trong vùng nuôi tôm

1. Khuyến khích thành lập các Hợp tác xã nuôi tôm ở các vùng nuôi. Đối với vùng nuôi tôm chưa có tổ chức quản lý như doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thì các hộ nuôi phải tổ chức thành các tổ hợp tác, tổ tự quản…, để thực hiện quản lý vùng nuôi theo quy chế này.

2. Các vùng nuôi tôm có điều kiện phải áp dụng quy tắc: “Thực hành nuôi tốt (GAP/CoC)” để phát triển bền vững và đăng ký kiểm tra vùng nuôi để lập “Hồ sơ truy xuất”.
Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM
Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế thị xã

1. Hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi tôm hàng năm theo khuyến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

2. Thực hiện các hoạt động khuyến ngư, nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý vùng nuôi tôm.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình nuôi tôm đạt hiệu quả cao, ổn định, bền vững.

4. Tổ chức quán triệt việc thực hiện quy chế này. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND các phường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà.

5. Có kế hoạch về kinh phí hàng năm cho công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trình UBND thị xã phê duyệt.

6. Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản của các vùng, trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi tập trung đúng yêu cầu kỹ thuật.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND các phường

1. Giám sát việc thực hiện quy chế này

2. Tổ chức và hướng dẫn hoạt động các tổ hợp tác ở vùng nuôi tôm trên địa bàn, bảo đảm việc thực hiện quy chế quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn.

3. Hướng dẫn Tổ hợp tác vận động hoặc có Quy ước việc người nuôi tôm có trách nhiệm xây dựng Quỹ bảo vệ vùng nuôi tôm để kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra, giảm rủi ro và hạn chế thiệt hại cho cộng đồng vùng nuôi, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người nuôi tôm trong bảo vệ vùng nuôi tôm.

- Trên cơ sở đề cao vai trò của người dân trong việc quản lý dựa vào cộng đồng, tuyên truyền ý thức tự giác, trách nhiệm của người nuôi trong bảo vệ vùng nuôi tôm nhằm quản lý vùng nuôi tôm một cách có hiệu quả.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở nuôi tôm

1. Tự quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung của quy chế này và quy định cụ thể của Hợp tác xã, Tổ hợp tác về quản lý vùng nuôi tom tập trung trên địa bàn.

2. Cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về môi trường, dịch bệnh cho cán bộ kỹ thuật và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

3. Kịp thời ngăn chặn và phản ánh với cơ quan chức năng, khi phát hiện hành vi vi phạm.

4. Khi có dịch bệnh xảy ra, phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế thiệt hại.

Điều 12. Trách nhiệm của Hợp tác xã, Tổ hợp tác nuôi tôm

1. Phổ biến quy chế này đến từng cơ sở nuôi trong khu nuôi tôm. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của quy chế này.

2. Xây dựng quy ước cụ thể về quản lý vùng nuôi tôm của đơn vị. Tổ chức thu, sử dụng đúng mục đích Quỹ bảo vệ vùng nuôi tôm.

3. Cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình nuôi, diễn biến vùng nuôi tôm, dấu hiệu bệnh của các ao nuôi trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng liên quan hoạt động khi có yêu cầu. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý dịch bệnh tôm.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc mở rộng vùng nuôi theo quy hoạch được duyệt.

5. Báo cáo kịp thời và đề xuất hình thức xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ sở dịch vụ liên quan đến nuôi tôm

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến vùng nuôi tôm chỉ được phép lưu hành, cung ứng các mặt hàng đã được nhà nước kiểm định, kiểm dịch. Không lưu hành, mua bán các loại thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất, thuốc thú y thủy sản nằm trong danh mục cấm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ nêu ở khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật các hậu quả do mình gây ra.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân nếu tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì ngoài hình thức xử lý được quy định tại khoản 1 Điều này còn bị nghiêm cấm nuôi tôm hoặc thu hồi đất, mặt nước.

Điều 15. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm quy chế này của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gây hậu quả xấu. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin gửi về Phòng Kinh tế thị xã. Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm tổng hợp kịp thời báo cáo UBND thị xã để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

